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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

I Nguyễn Thị Hồng Điệp 0-Nữ Nội bộ 1-CMT 011578686 28/3/2013 1 2,9 27/4/2013 005C009388 19/7/2007 143,100 23 Vân Hồ 2 Hà Nội 0902219986 043.9747321 VN

1 Nguyễn Thị Nhung 0-Nữ NCLQ 010035262 3 1-CMT 13/03/2010 1 23 Vân Hồ 2 Hà Nội VN

2 Hoàng Hữu Huân 1-Nam NCLQ 011727172 5 1-CMT 13/03/2010 1 23 Vân Hồ 2 Hà Nội VN

3 Hoàng Hồng Ngọc 0-Nữ NCLQ 012977531 7 1-CMT 14/12/2009 1 23 Vân Hồ 2 Hà Nội VN

4 Hoàng Hữu Chính 1-Nam NCLQ 013624048 7 1-CMT 26/3/2013 1 23 Vân Hồ 2 Hà Nội VN

5 Nguyễn Anh Tuấn 1-Nam NCQL 011629178 11 1-CMT 9/5/2007 1
T228-12B Times City 

458 Minh Khai, HN

II Nguyễn Tuấn Anh 1-Nam Nội bộ 1-CMT 012274936 28/8/1999 1 3 27/4/2013 040C000009 9/3/2009

404-B15 Phường Quỳnh 

Lôi, Quận Hai Bà Trưng, 

Hà Nội

VN

1 Nguyễn Gia Tập 1-Nam NCLQ 10425851 1 1-CMT 03/08/1998 1

404-B15 Phường Quỳnh 

Lôi, Quận Hai Bà Trưng, 

Hà Nội

VN

2 Đặng Thị Thân 0-Nữ NCLQ 10425852 3 1-CMT 19/09/2007 1

404-B15 Phường Quỳnh 

Lôi, Quận Hai Bà Trưng, 

Hà Nội

VN

3 Trần Ngọc Hoa 0-Nữ NCLQ 11897357 6 1-CMT 14/4/2010 1
P501-E1-TT Thành 

Công - Ba Đình - Hà Nội
VN

4
Nguyễn Ngọc Quỳnh 

Hương
0-Nữ NCLQ 7

P501-E1-TT Thành 

Công - Ba Đình - Hà Nội
VN

5 Nguyễn Ngọc Anh Thư 0-Nữ NCLQ 7
P501-E1-TT Thành 

Công - Ba Đình - Hà Nội
VN

6 Nguyễn Thị Ngọc Anh 0-Nữ NCLQ 12288393 11 1-CMT 2/10/1999 1

P321B-D14 TT NXB 

Nông nghiệp - P. Phương 

Mai - Q. Đống Đa - Hà 

VN
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III Huỳnh Bá Vân 1-Nam Nội bộ 1-CMT 16/4/2009 4 2,8 26/4/2014 058C101153 9250
E808 IPH 241 Xuân 

Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
VN

1 Trần Thị Kim Hương 0-Nữ NCLQ 201547516 1-CMT 28/4/2012 4
E808 IPH 241 Xuân 

Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
VN

2 Huỳnh Thanh Long 1-Nam NCLQ 201531477 1-CMT 7. Jul. 2012 4
E808 IPH 241 Xuân 

Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
VN

3
Huỳnh Thị Hương 

Giang
0-Nữ NCLQ 201557929 1-CMT 31/05/2005 4

E808 IPH 241 Xuân 

Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
VN

IV Nguyễn Mạnh Hùng 1-Nam Nội bộ 11816344 1-CMT 30/10/2007 1 3 26/04.2014 011C113136
30 Ngõ Lan Bá, Khâm 

Thiên, Hà Nội
0943681688 VN

1 Nguyễn Quang Huy 1-Nam NCLQ 11830161 9 1-CMT 25/12/2012 1 0
133 Ngõ Thái Thịnh 1, 

Đống Đa, Hà Nội
VN

2 Dương Thị Tá 0-Nữ NCLQ 10458493 3 1-CMT 31/03/2011 1
134 Ngõ Thái Thịnh 1, 

Đống Đa, Hà Nội
VN

3 Nguyễn Thu Hiền 0-Nữ NCLQ 6 1-CMT 1
30 Ngõ Lan Bá, Khâm 

Thiên, Hà Nội
VN

4 Nguyễn Ngọc Doanh 0-Nữ NCLQ Còn nhỏ 7
30 Ngõ Lan Bá, Khâm 

Thiên, Hà Nội
VN

5 Nguyễn Bảo Châu 0-Nữ NCLQ Còn nhỏ 7
30 Ngõ Lan Bá, Khâm 

Thiên, Hà Nội
VN

V Nguyễn Thuý Hạnh 0-Nữ Nội bộ 1-CMT 011855796 1/7/2011 1 4 27/4/2013 005C002753 21,700
P914 CT1A ĐN2 Mỹ 

Đình2 - Hà Nội
VN

1 Vương Thị Vinh 0-Nữ NCLQ 011855821 3 1-CMT 3/13/1995 1
P914 CT1A ĐN2 Mỹ 

Đình2 - Hà Nội
VN

2 Phạm Gia Thạch 1-Nam NCLQ 012179533 5 1-CMT 9/11/2008 1
P914 CT1A ĐN2 Mỹ 

Đình2 - Hà Nội
VN

3 Phạm Minh Phương 1-Nam NCLQ 7 1-CMT
P914 CT1A ĐN2 Mỹ 

Đình2 - Hà Nội
VN
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4 Phạm Năng Minh 1-Nam NCLQ 7 1-CMT
P914 CT1A ĐN2 Mỹ 

Đình2 - Hà Nội
VN

5 Phạm Hồng Hà 1-Nam NCLQ 7 1-CMT
P914 CT1A ĐN2 Mỹ 

Đình2 - Hà Nội
VN

6 Nguyễn Chí Cường 1-Nam NCLQ 011786153 9 1-CMT 1/10/2008 1 53 Hàng Bè - Hà Nội VN

7 Nguyễn Yến Ngọc 0-Nữ NCLQ 011855834 11 1-CMT 3/15/1995 1 53 Hàng Bè - Hà Nội VN

VI Nguyễn Mạnh Hùng 1-Nam Nội bộ 1-CMT 013226530 1/9/2009 1 5 27/4/2013 005C0148781 36,800
9B4b, Tổ 11, Nghĩa Tân, 

Cầu Giấy, HN
0938438668 VN

Nguyễn Quốc Huy 1-Nam NCLQ 160280382 1 1-CMT 15/06/2012 41
Ngô Đồng - Giao Thuỷ - 

Nam Định
VN

Phạm Thị Mão 0-Nữ NCLQ 161576896 3 1-CMT 01/8/2008 41
Ngô Đồng - Giao Thuỷ - 

Nam Định
VN

Hoàng Thị Kim Phượng 0-Nữ NCLQ 012049143 6 1-CMT 03/8/2009 1
9B4b, Tổ 11, Nghĩa Tân, 

Cầu Giấy, HN
VN

Nguyễn Thị Thu 0-Nữ NCLQ 013457874 11 1-CMT 27/08/2011 1
Khu Đô thị Định Công - 

Hà Nội
VN

Nguyễn Thị Hà 0-Nữ NCLQ 162491318 11 1-CMT 9/5/2006 41
Khu Đô thị Nghĩa Tân - 

Cầu Giấy - Hà Nội
VN

Nguyễn Thị Hồng 0-Nữ NCLQ 162968389 11 1-CMT 11/1/2006 41
Khu Đô thị Nghĩa Tân - 

Cầu Giấy - Hà Nội
VN

VII Vũ Văn Biên 1-Nam Nội bộ 141810949 1-CMT 141810949 12/6/2012 29 5 27/4/2013 021C012714

Số nhà 9B, ngõ 192 phố 

Yên Hòa, phường Yên 

Hòa, quận Cầu Giấy, 

0904223779 VN

Vũ Xuân Báo 1-Nam NCLQ 1 1-CMT 141330238 3/5/1985 29
Tuấn Hưng, Kim Thành, 

Hải Dương
VN

Vũ Văn Thành 1-Nam NCLQ 11 1-CMT 142451164 7/16/2004 29
Tuấn Hưng, Kim Thành, 

Hải Dương
VN
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Phạm Thị Lý 0-Nữ NCLQ 3 1-CMT 140362465 9/26/1978 29
Tuấn Hưng, Kim Thành, 

Hải Dương
VN

Mai Thúy Ngà 0-Nữ NCLQ 6 1-CMT 142731976 3/10/2010 29
Tuấn Hưng, Kim Thành, 

Hải Dương
VN

Vũ Thị Luân 0-Nữ NCLQ 10 1-CMT 142610392 12/19/2006 29
Tuấn Hưng, Kim Thành, 

Hải Dương
VN

Vũ Thị Mai Linh 0-Nữ NCLQ còn nhỏ 7 1-CMT còn nhỏ
Tuấn Hưng, Kim Thành, 

Hải Dương
VN

XIII Bùi Văn Dũng 1-Nam 1-CMT 031225388 31/8/2011 3 10,11 15/7/2009 044C368358 8,500
P. 403N14 A Định Công 

-Hoàng Mai- HN
098683579 043.9747322 VN

1 Bùi Văn Chứ 1-Nam NCLQ 031032978 1 1-CMT 8/3/2003 3
P. 403N14 A Định Công 

-Hoàng Mai- HN
VN

2 Đỗ Thị Sim 0-Nữ NCLQ 031764156 3 1-CMT 20/01/2009 3
P. 403N14 A Định Công 

-Hoàng Mai- HN
VN

3 Bùi Thị Hồng Hải 0-Nữ NCLQ 031250816 10 1-CMT 14/1/2010 1
C56, ngõ 109 Trường 

Chinh- Hà Nội
VN

4 Nguyễn Thị Mai Hương 0-Nữ NCLQ 186375362 6 1-CMT 17/2/2004 42
P. 403N14 A Định Công 

-Hoàng Mai- HN
VN

5 Bùi Nam Phong 0-Nữ NCLQ còn nhỏ 7 42
P. 403N14 A Định Công 

-Hoàng Mai- HN
VN

Hà nội,  Ngày 28 tháng 07 năm 2015
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